
 

 

THÀNH TÍCH ĐOÀN THỂ THAO TỈNH ĐẮK LẮK TẠI HKPĐ  

TOÀN QUỐC LẦN THỨ X-KHU VỰC IV-NĂM 2024 

 

    I. Môn Bơi 

 

Stt Họ và tên Huyện/thị xã/thành phố Nội dung Thành tích 

1 Bùi Hoàng Lâm 
Lớp 7A1, Trường THCS, THPT Đông Du, 

Tp Buôn Ma Thuột 

50m tự do 

 
Huy chương vàng 

50m Bướm Huy chương bạc 

Tiếp sức 4x50 TD Huy chương bạc 

2 
Phạm Bùi Phú Thịnh 

 

Lớp 7D, Trường THCS Phan Chu Trinh, 

Tp Buôn Ma Thuột 

 

50m Ngữa Huy chương bạc 

Tiếp sức 4x50 TD Huy chương bạc 

3 
Đàm Phan Minh Khang 

 

Lớp 6A, Trường THCS Phan Chu Trinh, 

Tp Buôn Ma Thuột 

 

50m Ngữa Huy chương đồng 

Tiếp sức 4x50 TD     Huy chương bạc 

4 
Hoàng Uy Vũ 

 

Lớp 7A1, Trường THCS Nguyễn Khuyến. 

Buôn Hồ 

 

Tiếp sức 4x50 TD Huy chương bạc 

5 
Phạm Thanh Thảo 

 

Lớp 5C, Trường tiểu học Quang Trung, 

huyện Cư M'gar 

 

 

50m tự do 

 
Huy chương đồng 

100m tự do 

 
Huy chương đồng 

Tiếp sức 4x50 TD Huy chương đồng 

6 
Đỗ Khánh Vy 

 

 

Lớp 5A3, Trường TH, THCS, THPT 

Victory, Tp Buôn Ma Thuột 

 

50m Ếch Huy chương đồng 

50 m Ngữa Huy chương đồng 

7 
Lại Hồng Gia Hòa 

 

Lớp 4A8, Trường TH, THCS, THPT 

Victory, Tp Buôn Ma Thuột 

 

Tiếp sức 4x50 TD Huy chương đồng 

8 
Truong Hà Phương Dung 

 

 

Lớp 5F, Trường tiểu học Võ Thị Sáu 
Tiếp sức 4x50 TD Huy chương đồng 



 

9 
Trần Huỳnh Nguyên Huy 

 

Lớp 7A1, Trường THCS Lương Thế Vinh, 

huyện Cư M'gar 

 

 

50m Ếch Huy chương đồng 

10 

 

Nguyễn Phương Bảo 

Ngọc 

 

 

Lớp 6A10, Trường TH, THCS, THPT 

Victory, Tp Buôn Ma Thuột 

 

50m TD Huy chương đồng 

50 m Ngữa Huy chương đồng 

11 
Phạm Hoàng Hà My 

 

Lớp 7H, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, 

Tp Buôn Ma Thuột 

 

100m TD Huy chương đồng 

12 
Lê Ngọc Minh Châu 

 

 

Lớp 6A10, Trường TH, THCS, THPT 

Victory, Tp Buôn Ma Thuột 

 

50m Bướm Huy chương đồng 

13 
Đàm Phan Minh Huy 

 

 

Lớp 8A, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

 

50 m Ngữa Huy chương đồng 

14 
Lê Vĩnh Hoàng Lâm 

 

Lớp 8A1, Trường TH, THCS, THPT 

Victory, Tp Buôn Ma Thuột 

 

50m Bướm Huy chương đồng 

100m Ếch Huy chương đồng 

15 
Đỗ Thiên Bảo 

 

Lớp 9A2, Trường TH, THCS, THPT 

Victory, Tp Buôn Ma Thuột 

 

100m Ngữa Huy chương đồng 

16 
Nguyễn Quang Thiên 

 

Lớp 8A2, Trường TH, THCS, THPT 

Hoàng  Việt, Tp Buôn Ma Thuột 

 

50m Ếch Huy chương đồng 

100m Ếch Huy chương đồng 

17 
Nguyễn Gia Phúc 

 

 

Lớp 9A4, Trường TH, THCS, THPT 

Hoàng  Việt, Tp Buôn Ma Thuột 

 

50m Ếch Huy chương đồng 

18 
Đỗ Nguyễn Uyên Nghi 

 

Lớp 8A2, Trường TH&THCS Nguyễn 

Khuyến, Tp Buôn Ma Thuột 

 

50m Ếch Huy chương đồng 

100m Ếch Huy chương đồng 



 

   II. Đá cầu 

 

Stt Họ và tên Huyện/thị xã/thành phố Nội dung Thành tích 

1 Phan Thị Hằng 
Lớp 5A, Trường TH La Văn cầu, 

huyện Ea Kar 
Đôi nữ Huy chương đồng 

2 Trần Hoài Ngân Trang 
Lớp 5C, Trường TH Đinh Bộ Lĩnh. 

TP.Buôn Ma Thuột 

3 Huỳnh Tấn Công Vinh 
Lớp 9B, Trường THCS Ea Bung, 

huyện Ea Súp 
Đôi nam Huy chương vàng 

4 Lê Nguyễn Quang Minh 
Lớp 7A1, Trường THCS Lý Tự Trọng, 

huyện M Đrắk 

5 Lê Nguyễn Quang Minh 
Lớp 7A1, Trường THCS Lý Tự Trọng, 

huyện M Đrắk 
Đôi nam nữ Huy chương đồng 

6 H Ju Ly Êban 
Lớp 8A, Trường PTDTNT THCS Cư 

Mgar, huyện Cư Mgar 

7 Y Su Ni Hmôk 
Lớp 9, Trường PTDTNT THCS Cư 

Kuin, huyện Cư Kuin 

Đội nam Huy chương đồng 

10 Lê Đức Chiến 

Lớp 9I, TrườngTHCS Thị Trấn Phước 

An. 

Huyện Krông Pắk 

11 Huỳnh Tấn Công Vinh 
Lớp 9B, Trường THCS Ea Bung, 

huyện Ea Súp 

12 Trần Văn Thiện 
Lớp 9B, Trường THCS Ea Bung, 

huyện Ea Súp 

13 Lê Nguyễn Quang Minh 
Lớp 7A1, Trường THCS Lý Tự Trọng, 

huyện M Đrắk 

 

    III. Đẩy gậy, Kéo co 

 

Stt Họ và tên Huyện/thị xã/thành phố Nội dung Thành tích 

1  H Lụa Ayun Lớp 8, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Đẩy gậy đến 35kg Nữ 

Trung học cơ sở 

Huy chương vàng 

2  H Lô Da Mlô Lớp 8, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Đẩy gậy trên 35kg đến 

38kg nữ Trung học cơ sở 

Huy chương bạc 



3  Y Wôl Ayun Lớp 8A, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Đẩy gậy đến 41kg Nam 

Trung học cơ sở 

Huy chương bạc 

4  Y Khoa Niê Lớp 9B, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Đẩy gậy trên 53kg đến 56 

kg Nam Trung học cơ sở 

Huy chương bạc 

5  H Trâm Niê Lớp 9, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Đẩy gậy trên 41 đến 44kg 

Nữ Trung học cơ sở 

Huy chươngđồng 

6  H Uyên Nhi Mlô Lớp 9, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Đẩy gậy trên 47 đến 50kg 

Nữ Trung học cơ sở 

Huy chương đồng 

7  Y Duân Niê Lớp 9B, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Đẩy gậy trên 44kg đến 

47kg Nam Trung học cơ 

sở 

Huy chương đồng 

8  
Y Zu Ki Niê 

Lớp 8B, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Đẩy gậy trên 47kg đến 

50kg Nam Trung học cơ 

sở 

Huy chương đồng 

9  
Y Chí Ayun 

Lớp 8, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nam 

460kg 

Huy chương bạc 

10  
Y Duân Niê 

Lớp 9B, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nam 

460kg 

Huy chương bạc 

11  
Y Hân Adrơng 

Lớp 9A6, Trung học cơ sở Đinh Tiên 

Hoàng huyện Cư M’gar 

Kéo co đồng đội nam 

460kg 

Huy chương bạc 

12  
Y Khoa Niê 

Lớp 9B, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nam 

460kg 

Huy chương bạc 

13  
Y Khôi Mlô 

Lớp 9D, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nam 

460kg 

Huy chương bạc 

14  
Y Nam Mlô 

Lớp 9B, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nam 

460kg 

Huy chương bạc 

15  
Y Pham Niê 

Lớp 9A5, Trung học cơ sở Đinh Tiên 

Hoàng huyện Cư M’gar 

Kéo co đồng đội nam 

460kg 

Huy chương bạc 

16  
Y Phúc Hvinh 

Lớp 8A, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nam 

460kg 

Huy chương bạc 

17  
Y Quý Kbuôr 

Lớp 8A4, Trung học cơ sở Ngô Gia Tự 

huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nam 

460kg 

Huy chương bạc 

18  
Y Truyên Adrơng 

Lớp 9A4, Trung học cơ sở Ngô Gia Tự 

huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nam 

460kg 

Huy chương bạc 



19  
Y Uri Êban 

Lớp 9A3, Trung học cơ sở Đinh Tiên 

Hoàng huyện Cư M’gar 

Kéo co đồng đội nam 

460kg 

Huy chương bạc 

20  
Y Wôl Ayun 

Lớp 8A, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nam 

460kg 

Huy chương bạc 

21  
Y Zu Ki Niê 

Lớp 8B, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nam 

460kg 

Huy chương bạc 

22  Võ Trần Minh Thư Lớp 9A, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh Kéo co đồng đội nữ 420kg Huy chương bạc 

23  
Niê H Ly Ne 

Lớp 8, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nữ 420kg Huy chương bạc 

24  
H Đon Niê 

Lớp 9, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nữ 420kg Huy chương bạc 

25  
H Xu In Niê 

Lớp 9A1, Trung học cơ sở Đinh Tiên 

Hoàng huyện Cư M’gar 

Kéo co đồng đội nữ 420kg Huy chương bạc 

26  
H Uyên Nhi Mlô 

Lớp 9, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nữ 420kg Huy chương bạc 

27  
H Si La Niê Kdăm 

Lớp 9, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở 

Kéo co đồng đội nữ 420kg Huy chương bạc 

28  
H Mi La Ayun 

Lớp 8, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nữ 420kg Huy chương bạc 

29  
H Kiều Mlô 

Lớp 8, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nữ 420kg Huy chương bạc 

30  
H Hà Kbuôr 

Lớp 9, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nữ 420kg Huy chương bạc 

31  
H Duyn Niê 

Lớp 8, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nữ 420kg Huy chương bạc 

32  
H Don Kbuôr 

Lớp 9B, Trung học cơ sở Ngô Mây huyện 

Cư M’gar 

Kéo co đồng đội nữ 420kg Huy chương bạc 

33  
H Bên Niê 

Lớp 9, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co đồng đội nữ 420kg Huy chương bạc 

34  
Chíu Thị Gia Hân 

Lớp 9A, Trung học cơ sở Ngô Mây huyện 

Cư M’gar 

Kéo co đồng đội nữ 420kg Huy chương bạc 

35  
Chíu Thị Gia Hân 

Lớp 9A, Trung học cơ sở Ngô Mây huyện 

Cư M’gar 

Kéo co hỗn hợp nam nữ 

430kg 

Huy chương bạc 



36  
H Bên Niê 

Lớp 9, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co hỗn hợp nam nữ 

430kg 

Huy chương bạc 

37  
H Mi La Ayun 

Lớp 8, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co hỗn hợp nam nữ 

430kg 

Huy chương bạc 

38  
H Na Ly Rya 

Lớp 9A, Trung học cơ sở Ngô Mây huyện 

Cư M’gar 

Kéo co hỗn hợp nam nữ 

430kg 

Huy chương bạc 

39  
H Uyên Nhi Mlô 

Lớp 9, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co hỗn hợp nam nữ 

430kg 

Huy chương bạc 

40  
H Đon Niê 

Lớp 9, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co hỗn hợp nam nữ 

430kg 

Huy chương bạc 

41  
Võ Trần Minh Thư 

Lớp 9A, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Kéo co hỗn hợp nam nữ 

430kg 

Huy chương bạc 

42  
Y Chí Ayun 

Lớp 8, Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Krông Búk 

Kéo co hỗn hợp nam nữ 

430kg 

Huy chương bạc 

43  
Y Khoa Niê 

Lớp 9B, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Kéo co hỗn hợp nam nữ 

430kg 

Huy chương bạc 

44  
Y Khôi Mlô 

Lớp 9D, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Kéo co hỗn hợp nam nữ 

430kg 

Huy chương bạc 

45  
Y Pham Niê 

Lớp 9A5, Trung học cơ sở Đinh Tiên 

Hoàng huyện Cư M’gar 

Kéo co hỗn hợp nam nữ 

430kg 

Huy chương bạc 

46  
Y Zu Ki Niê 

Lớp 8B, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Kéo co hỗn hợp nam nữ 

430kg 

Huy chương bạc 

47  
Y Nam Mlô 

Lớp 9B, Trung học cơ sở Phan Chu Trinh 

huyện Krông Búk 

Kéo co hỗn hợp nam nữ 

430kg 

Huy chương bạc 

 

   IV. Bóng đá nữ THPT 

  

Stt Họ và tên Huyện/thị xã/thành phố Nội dung Thành tích 

1 Kha Thị Kiều Linh Lớp 11C1 THPT EaRốk, huyện Ea Sup Bóng đá nữ THPT Huy chương đồng 

2 Hoàng Nguyệt Ánh Lớp 10C2 THPT EaRốk, huyện Ea Sup Bóng đá nữ THPT Huy chương đồng 

3 Võ Khánh Đăng 
Lớp 10A4 THPT Phan Bội Châu, 

 huyện Krông Năng  
Bóng đá nữ THPT Huy chương đồng 

4 Đoàn Thị Mỹ Duyên 
Lớp11A8 THPT Phan Bội Châu, huyện Krông 

Năng   
Bóng đá nữ THPT Huy chương đồng 



5 H Thư Buôn Krông Lớp 11A2 THPT Nguyễn Chí Thanh, huyện Lăk Bóng đá nữ THPT Huy chương đồng 

6 
Nguyễn Đỗ Diễm 

Quỳnh 

Lớp 11A2 THPT Lê Quí Đôn, TP BMT 
Bóng đá nữ THPT Huy chương đồng 

7 Ngô kim Anh Lớp 10A9 THPT Lắk, huyện Lăk Bóng đá nữ THPT Huy chương đồng 

8 Niê H Trầm Kbuôr 12A5 THPT Lắk,huyện Lăk Bóng đá nữ THPT Huy chương đồng 

9 Phạm Thanh Loan Lớp 11a1 THPTTrường Chinh, huyện Ea Hleo Bóng đá nữ THPT Huy chương đồng 

10 H Yuit Kbuôr 
Lớp 12A4 THPT DTNT Nơ Trang Lơng, TP 

BMT 
Bóng đá nữ THPT Huy chương đồng 

11 Nông Thị Duyên 
Lớp 12A4 THPT DTNT Nơ Trang Lơng, TP 

BMT 
Bóng đá nữ THPT Huy chương đồng 

12 Võ Lê Bảo Linh Lớp 11A8 THCS, THPT Đông Du, TP BMT Bóng đá nữ THPT Huy chương đồng 

 

 V. Aerobic (tiểu học 4-5) 

Stt Họ và tên Huyện/thị xã/thành phố Nội dung Thành tích 

1 Nguyễn Bích Thảo 

Ngân 

Lớp 4D TH Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ea 

Kar 

Bài  Aerobic 

 Quy định 

Huy chương đồng 

2 
Đỗ Phan Thảo Nhi 

Lớp 5A TH Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ea 

Kar 

Bài  Aerobic  

Quy định 

Huy chương đồng 

3 Nguyễn Khánh 

Ngọc 

Lớp 5B TH Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ea 

Kar 

Bài  Aerobic  

Quy định 

Huy chương đồng 

4 Nguyễn Ngọc 

Phương Thúy 

Lớp 5B TH Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ea 

Kar 

Bài  Aerobic  

Quy định 

Huy chương đồng 

5 Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Lớp 5B TH Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ea 

Kar 

Bài  Aerobic  

Quy định 

Huy chương đồng 

6 
Nguyễn Ngọc Diệp 

Lớp 5B TH Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ea 

Kar 

Bài  Aerobic  

Quy định 

Huy chương đồng 

7 
Võ Đặng Uyên Nhi 

Lớp 5C TH Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ea 

Kar 

Bài  Aerobic 

 Quy định 

Huy chương đồng 

8 
Lăng Thị Mai Uyên 

Lớp 4A TH Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ea 

Kar 

Bài  Aerobic 

 Quy định 

Huy chương đồng 

9 
Nguyễn Quỳnh Anh 

Lớp 5D TH Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ea 

Kar 

Bài  Aerobic  

Quy định 

Huy chương đồng 

10 Lã Nguyễn Bảo 

Ngân 

Lớp 4A TH Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ea 

Kar 

Bài Aerobic  

Tự chọn 3 

Huy chương đồng 



 

  VI. Bóng đá nam THCS 

11 
H Ra Hi MLô 

Lớp 4B TH Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ea 

Kar 

Bài Aerobic Tự 

chọn 3 

Huy chương đồng 

12 
Huỳnh Lê Bảo Ngân 

Lớp 4B TH Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ea 

Kar 

Bài Aerobic  

Tự chọn 3 

Huy chương đồng 

Stt Họ và tên Huyện/thị xã/thành phố Nội dung Thành tích 

1 
Lê Trương Hiền 

Lớp 9A1, Trường TH,THCS,THPT Hoàng Việt,  

Tp Buôn Ma Thuột 

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 

2 
Lê Anh Quân 

 

Lớp 9A1, Trường TH,THCS,THPT Hoàng Việt,   

Tp Buôn Ma Thuột 

 

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 

3 Lê Thiện Tâm 

 

Lớp 9A1, Trường TH,THCS,THPT Hoàng Việt,  

Tp Buôn Ma Thuột  

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 

4 Nguyễn Minh Trí 

 

Lớp 9A1, Trường TH,THCS,THPT Hoàng Việt,  

Tp Buôn Ma Thuột  

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 

5 Nguyễn Xuân Hải 

 

Lớp 9E, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ,   

Tp Buôn Ma Thuột 

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 

6 Nguyễn Bá Mạnh 

 

Lớp 9D, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ,  

Tp Buôn Ma Thuột 

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 

7 Trần Ngọc Trọng 

Nhân 

 

Lớp 9A6, Trường THCS & THPT Đông Du,  

Tp Buôn Ma Thuột 

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 

8 Phan Văn Phát 

 

Lớp 9A1, Trường THCS Lê Quý Đôn, 

 huyện Ea Hleo 

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 

9 Bùi Công Thịnh 

 

Lớp 9E, Trường THCS Ea Yông,  

huyện Krông Pắc 

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 

10 
Phạm Ngọc Nhân 

Lớp 9A4, Trường THCS Ngô Mây,  

 huyện Ea Hleo 

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 

11 Châu Đỗ Gia Kiệt 

 

Lớp 9A5, Trường THCS Nguyễn Tất Thành,  

huyện Cư M'gar 

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 

12 Y Sich Byă 

 

Lớp 9A, Trường PTDTNT THCS Cư M'gar,  

huyện Cư M'gar 

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 



 

  VII. Bóng chuyền nam THCS 

 

   

 

 

13 Trần Văn Long Vũ 

 

Lớp 9B,Trường THCS Phước An,  

huyện Krông Pắc 

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 

14 Hồ Quang Nghĩa 

 

Lớp 9B, Trường THCS Ea Hu, 

 huyện Cư Kuin 

Bóng đá nam 

THCS 

Huy chương bạc 

Stt Họ và tên Huyện/thị xã/thành phố Nội dung Thành tích 

1 
Trần Quốc Hoàng 

Lớp 9A3, Trường TH-THCS Võ Thị Sáu,  

huyện Ea Hleo 

Bóng chuyền Huy chương bạc 

2 
Nguyễn Lê Tuấn Anh 

Lớp 9A1, Trường TH-THCS Võ Thị Sáu, 

 huyện Ea Hleo 

Bóng chuyền Huy chương bạc 

3 
Võ Thành Kiệt 

Lớp 9A1, Trường TH-THCS Võ Thị Sáu,  

huyện Ea Hleo 

Bóng chuyền Huy chương bạc 

4 
Hồ Trung Sĩ 

Lớp 9A1, Trường THCS Lê Hồng Phong, 

 huyện Ea Hleo 

Bóng chuyền Huy chương bạc 

5 Phạm Trần Khánh 

Duy 

Lớp 9A, Trường THCS Hùng Vương,  

huyện M Đrắk 

Bóng chuyền Huy chương bạc 

6 
Hoàng Minh Tuấn 

Lớp 9B, Trường THCS Nguyễn Trãi,  

 huyện M Đrắk 

Bóng chuyền Huy chương bạc 

7 
Trương Công Thành 

Lớp 9C, Trường THCS Lê Đình Chinh,  

huyện M Đrắk 

Bóng chuyền Huy chương bạc 

8 
Y Thạch Uông 

Lớp 9A, Trường THCS Chu Văn An,  

huyện Lắk 

Bóng chuyền Huy chương bạc 

9 
Trần Minh Đức 

Lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân,  

huyện Krông Bông 

Bóng chuyền Huy chương bạc 

10 Lăng Hoàng Nhật 

Nam 

Lớp 9D, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, 

huyện Krông Bông 

Bóng chuyền Huy chương bạc 

11 
Nguyễn Đình Bảo 

Lớp 9B, Trường THCS Hòa Lễ, huyện Krông 

Bông 

Bóng chuyền Huy chương bạc 

12 
Nguyễn Công Danh 

Lớp 9D, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, 

 huyện Krông Bông 

Bóng chuyền Huy chương bạc 



 

   

  VIII. Bóng chuyền nữ THCS 

 

   

 

 

 

 

 

Stt Họ và tên Huyện/thị xã/thành phố Nội dung Thành tích 

1 
Vũ Thị Mai Trang 

Lớp 9A2, Trường THCS Lê Hồng Phong,  

huyện Ea Hleo 

Bóng chuyền Huy chương đồng 

2 
Trần Diễm Hằng 

Lớp 9A3, Trường TH-THCS Võ Thị Sáu,  

huyện Ea Hleo 

Bóng chuyền Huy chương đồng 

3 
Phan Thị Hoàng Yến 

Lớp 9A4, Trường THCS 719, huyện Krông 

Pắk 

Bóng chuyền Huy chương đồng 

4 
Phan Thị Thu Ngân 

lớp 9A4, Trường THCS 719, huyện Krông 

Pắk 

Bóng chuyền Huy chương đồng 

5 
Nguyễn Thị Bích Nhật 

Lớp 9A4, Trường THCS 719, huyện Krông 

Pắk 

Bóng chuyền Huy chương đồng 

6 
Trần Diệu Châu Kbuôr 

Lớp 9D, Trường THCS Hoàng Văn Thụ,  

huyện Krông Pắk 

Bóng chuyền Huy chương đồng 

7 Phạm Bách Thảo 

Nguyên 

Lớp 9B, Trường THCS Hòa Lễ,  

huyện Krông Bông 

Bóng chuyền Huy chương đồng 

8 
Lăng Ngọc Quỳnh 

Lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, 

huyện Krông Bông 

Bóng chuyền Huy chương đồng 

9 
Võ Thị Lệ Quyên 

Lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, 

huyện Krông Bông 

Bóng chuyền Huy chương đồng 

10 
Hồ Thị Bích Diệp 

Lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, 

huyện Krông Bông 

Bóng chuyền Huy chương đồng 

11 Trần Nguyễn Tường 

Vy 

Lớp 8A, Trường THCS NguyễnViết Xuân, 

huyện Krông Bông 

Bóng chuyền Huy chương đồng 

12 
Hoàng Thị Hương 

Lớp 9, trường PTDTNT THCS Krông Bông, 

huyện Krông Bông 

Bóng chuyền Huy chương đồng 



 

 

   IX. Bóng bàn THCS 

 

Stt Họ và tên Huyệnt/thị xã/thành phố Nội dung Thành tích 

1 Nguyễn Vân Thuỳ Lâm  Lớp 5D,Trường TH Nguyễn Du 

Xã Hòa Thắng-Tp Buôn Ma Thuột  

-Đơn nữ TH 

-Đôi nữ TH 

- Huy chương đồng 

- Huy chương đồng 

2 Trần Nguyễn Ngân 

Bình  

Lớp 3E, Trường TH Krông Ana 

Huyện Krong Ana 

-Đôi nữ TH - Huy chương đồng 

3 Nguyễn Hà Tiến Dũng  Lớp 7A3,Trường THCS,THPT Đông Du 

Tp.Buôn Ma Thuột  

-Đồng đội nam 

THCS 

-Đơn nam THCS 

- Huy chương bạc 

 

- Huy chương vàng 

4 Võ Minh Kiệt  Lớp 9A5,Trường THCS Tân Lợi 

Tp.Buôn Ma Thuột  

-Đồng đội nam 

THCS 

-Đôi nam THCS 

- Huy chương bạc 

 

- Huy chương bạc 

5 Trần Lập  Lớp 8G,Trường THCS Phan Chu Trinh 

Tp.Buôn Ma Thuột  

-Đồng đội nam 

THCS 

-Đôi nam THCS 

- Huy chương bạc 

 

- Huy chương bạc 

6 Lê Đăng Hoàng  Lớp 9A9,Trường THCS Buôn Trấp, 

huyện Krong Ana 

Đồng đội nam 

THCS 

- Huy chương bạc 

7 Nguyễn Quang Anh Lớp 9A7,Trường THCS Buôn Trấp, 

huyện Krong Ana 

-Đồng đội nam 

THCS 

-Đôi nam nữ 

THCS 

- Huy chương bạc 

 

- Huy chương đồng 

10 Đặng Thị Thái Hoà  Lớp 8E,Trường THCS Phan Chu Trinh 

Tp Buôn Ma Thuột  

-Đồng đội nữ 

THCS 

-Đôi nam nữ 

THCS 

- Huy chương đồng 

- Huy chương đồng 

11 Đặng Ngọc Bảo Minh Lớp 6A5,Trường THCS,THPT Đông Du 

Tp.Buôn Ma Thuột  

-Đồng đội nữ 

THCS 

-Đôi nữ THCS 

- Huy chương đồng 

- Huy chương đồng 

12 Lê Minh Gia Hân Lớp 7A,Trường Thcs Nguyễn Văn Trỗi 

Huyện Krong Pak 

-Đồng đội nữ 

THCS 

-Đơn nữ THCS 

- Huy chương đồng        

- Huy chương bạc 



 

  X. Bóng rổ nam THCS 

13 Nguyễn Hoàng Đan Chi Lớp 6A10,Trường THCS,THPT Đông Du 

Tp.Buôn Ma Thuột  

-Đồng đội nữ 

THCS 

-Đôi nữ THCS 

-Đơn nữ THCS 

- Huy chương đồng 

- Huy chương đồng 

- Huy chương đồng 

14 Võ Minh Khang Lớp 6A2,Trường THCS Tân Lợi,  

Tp.Buôn Ma Thuột  

-Đôi nam THCS - Huy chương bạc 

15 Nguyễn Đức Bình Lớp 7A2,Trường PTDTNT Tây Nguyên 

Tp.Buôn Ma Thuột  

-Đôi nam THCS - Huy chương bạc 

Stt Họ và tên Huyện/thị xã/thành phố Nội dung Thành tích 

1 
Đỗ Bá Thành 

Lớp 8B, Trường THCS Phan Chu Trinh, 

Tp Buôn Ma Thuột 

Bóng rổ nam 

THCS 

Huy chương đồng 

2 Huỳnh Đồng Thiên 

Bảo 

Lớp 8B, Trường THCS Phan Chu Trinh, 

Tp Buôn Ma Thuột 

Bóng rổ nam 

THCS 

Huy chương đồng 

3 
Võ Quang Minh 

Lớp 8A, Trường THCS Phan Chu Trinh, 

Tp Buôn Ma Thuột 

Bóng rổ nam 

THCS 

Huy chương đồng 

4 
Lê Quốc Thắng 

Lớp 7G, Trường THCS Phan Chu Trinh, 

Tp Buôn Ma Thuột 

Bóng rổ nam 

THCS 

Huy chương đồng 

5 
Nguyễn Phước Nguyên 

Lớp 9A, Trường THCS Phan Chu Trinh, 

Tp Buôn Ma Thuột 

Bóng rổ nam 

THCS 

Huy chương đồng 

6 
Trương Khôi Nguyên 

Lớp 9A, Trường THCS Phan Chu Trinh, 

Tp Buôn Ma Thuột 

Bóng rổ nam 

THCS 

Huy chương đồng 

7 
Lại Lê Gia Huy 

Lớp 9C, Trường THCS Phan Chu Trinh, 

Tp Buôn Ma Thuột 

Bóng rổ nam 

THCS 

Huy chương đồng 

8 
Huỳnh Thiên Phúc 

Lớp 9B, Trường THCS Phan Chu Trinh, 

Tp Buôn Ma Thuột 

Bóng rổ nam 

THCS 

Huy chương đồng 

9 
Trần Mậu Thiên 

Lớp 9E, Trường THCS Phan Chu Trinh, 

Tp Buôn Ma Thuột 

Bóng rổ nam 

THCS 

Huy chương đồng 

10 
Nguyễn Thái Dương 

Lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Ea Kar 

Bóng rổ nam 

THCS 

Huy chương đồng 

11 
Đặng Quốc An 

Lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Ea Kar 

Bóng rổ nam 

THCS 

Huy chương đồng 



 

 XI. Điền kinh 

 

Stt Họ và tên Huyện/thị xã/thành phố Nội dung Thành tích 

1 
Nguyễn Thị Hồng Quý 

 Lớp 5C- TH Lê Đình Chinh, huyện  

Cư M’gar 

Tiếp sức 4x50m 

Tiểu học (nữ)  

Huy chương bạc 

2 
H’ Thin Niê 

Lớp 5B- Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗi- 

huyện M’Đăk 

Tiếp sức 4x50m 

Tiểu học (nữ) 

Huy chương bạc 

3 
H’ Sưn Ayun 

Lớp 4C- Tiểu học Lê Lợi, huyện EaKar Tiếp sức 4x50m 

Tiểu học (nữ) 

Huy chương bạc 

4 
H’ Doan Niê 

Lớp 5A5- Tiêut học Lê Đình Chinh, 

huyện Cư M’Gar 

Tiếp sức 4x50m 

Tiểu học (nữ) 

Huy chương bạc 

5 
Y Tim Byă 

Lớp 5 Trường Tiểu học Yang Reh,  

huyện Krông Bông 

Tiếp sức 4x50m 

Tiểu học (nam) 

Huy chương vàng 

6 
Đặng Võ Công Thiên 

Lớp 5B Trường Tiểu Học Nguyễn Văn 

Trỗi,  thị Xã Buôn Hồ 

Tiếp sức 4x50m 

Tiểu học (nam) 

Huy chương vàng 

7 
Y Triên Niê 

Lớp 5C Trường Tiểu học  Tiếp sức 4x50m 

Tiểu học (nam) 

Huy chương vàng 

8 
Y Tiến Lập Ktla 

Lớp 4B Trường Tiểu học Lê Quý Đôn,  

Huyện Cư M’ Gar 

Tiếp sức 4x50m 

Tiểu học (nam) 

Huy chương vàng 

9 
H’ Thin Niê 

Lớp 5B- Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện M’Đăk 

Bật Xa (nữ)  

Tiểu học 

Huy chương vàng 

10 
Nguyễn Hoàng Thảo Ny 

Lớp 9 Trường THCS Buôn Trấp,  

huyện Krông Ana 

Tiếp sức 4x100m 

(nữ) 

Huy chương bạc 

11 
Vũ Ly Lê 

Lớp 9 Trường THCS 719,  

huyện Krông Pắc 

Tiếp sức 4x100m 

(nữ) 

Huy chương bạc 

12 
Trần Yến Nhi 

Lớp 9B Trường THCS Nguyễn Trãi, 

huyện M’ Đrăk 

Tiếp sức 4x100m 

(nữ) 

Huy chương bạc 

13 
Mai Nguyễn Tú Uyên 

Lớp 8B Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Ea Kar  

Tiếp sức 4x100m 

(nữ) 

Huy chương bạc 

14 
Nguyễn Trọng Vũ 

Lớp 9C-THCS Đinh Bộ Lĩnh, 

huyện Cư Kuin 

Tiếp sức 4x100m 

( nam) 

Huy chương đồng 

15 Nguyễn Hoàng Gia Huy Lớp 9A1-THCS Hoàng Văn Thụ, Tiếp sức 4x100m Huy chương đồng 

12 
Nguyễn Viết Gia Bảo 

Lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Ea Kar 

Bóng rổ nam 

THCS 

Huy chương đồng 



huyện Cư M’gar 

 

(nam) 

16 

Lê Tuấn Khang 

Lớp 9C-THCS Trần Hưng Đạo,  

huyện 

- Krông Năng 

Tiếp sức 4x100m 

(nam) 

Huy chương đồng 

17 
Hoàng Gia Huy 

Lớp 9- THCS Lương Thế Vinh, 

huyện Krông Ana 

Tiếp sức 4x100m 

(nam) 

Huy chương đồng 

18 

Hoàng Gia Huy 

Lớp 9- THCS Lương Thế Vinh,  

huyện Krông Ana 

Tiếp sức 4x100m 

Hỗn hợp (nam+ 

nữ) 

Huy chương bạc 

19 

H Juil Adrơng 

Lớp 9A-THCS Lê Hồng Phong,  

huyện Cư M’gar 

Tiếp sức 4x100m 

Hỗn hợp (nam+ 

nữ) 

Huy chương bạc 

20 

Lê Anh Hào 

Lớp 9A1-THCS Hoàng Văn Thụ, 

Cư M’gar 

Tiếp sức 4x100m 

Hỗn hợp (nam+ 

nữ) 

Huy chương bạc 

21 

Mai Nguyễn Tú Uyên 

Lớp 8B Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Ea Kar 

Tiếp sức 4x100m 

Hỗn hợp (nam+ 

nữ) 

Huy chương bạc 

22 Vương Thị Phẹn Lóp 8-THCS-PTDT Nội Trú- Krông 

Bông 

400m nữ THCS Huy chương bạc 

23 

Trần Chí Đại 

Lớp 9-THCS Huỳnh Thúc Kháng, huyện 

Krông Pắc 

Nhảy xa nam 

THCS 

Huy chương đồng 

24 H Nguyệt Niê Lớp 7-THCS-PTDT Nội Trú, huyện 

 Krông Bông 

800m nữ THCS Huy chương bạc 

25 Nguyễn Gia Như Lớp 9-THCS 719, Krông Pắc 

 

Nhảy Cao nữ 

THCS 

Huy chương đồng 

26 Hoàng Gia Huy Lớp 9A1-THCS Hoàng Văn Thụ,  

huyện Cư M’gar 

100m nam THCS Huy chương đồng 

27 Lê Viết Tuấn Tú Lớp 9-THCS Nguyễn Công Trứ,  

huyệnKrông Búk 

Nhảy cao nam 

THCS 

Huy chương đồng 

28 H’Juil Ađrơng Lớp 9A-THCS Lê Hồng Phong,  

huyện Cư M’gar 

200m nữ THCS Huy chương đồng 

 

  



 

 

 

 XII. Cầu lông 

 

Stt Họ và tên Huyện/thị xã/thành phố Nội dung Thành tích 

1 Võ Tấn Phong Lớp 7B, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh,  

Tp BMT 

Đồng đội nam 12-13 

Đôi nam nữ 12-13 

-Huy chương vàng 

-Huy chương đồng 

2 Nguyễn Minh Khôi Lớp 7A3, Trường THCS Victory,  

Tp BMT 

Đồng đội nam 12-13 -Huy chương vàng 

3 Phan Bảo Nguyên 

 

Lớp 7A, Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm,  

Huyện Buôn Đôn 

Đồng đội nam 12-13 -Huy chương vàng 

4 Trần Ngọc Bảo Long 

 

Lớp 7A, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh,  

Tp BMT 

Đồng đội nam 12-13 -Huy chương vàng 

5 Lưu Quốc Huy 

 

Lớp 6F, Trường THCS Trần Bình Trọng, 

Tp BMT 

Đồng đội nam 12-13 -Huy chương vàng 

6 Nguyễn Thanh Trâm 

 

Lớp 7A, Trường THCS Trần Văn Ơn,  

Huyện Krông Pắk 

Đồng đội nữ 14-15 -Huy chương đồng 

7 Bùi Thảo My 

 

Lớp 9B, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân,  

Huyện Krông Bông 

Đồng đội nữ 14-15 

Đôi Nữ 14-15 

-Huy chương đồng 

-Huy chương đồng 

8 Phạm Ngọc Kim 

Ngân 

 

Lớp 8A8, Trường THCS va THPT Đông Du,  

Tp BMT 

Đồng đội nữ 14-15 -Huy chương đồng 

9 Nguyễn Võ Minh 

Ánh 

 

Lớp 9A5, Trường THCS Tân Lợi, BMT  

 

Đồng đội nữ 14-15 -Huy chương đồng 

10 Nguyễn Khánh Hà 

 

Lớp 7A, Trường THCS Phan Chu Trinh, 

BMT 

 

Đồng đội nữ 12-13 

Đôi nữ 12-13 

-Huy chươngđồng 

-Huy chương đồng 

11 Tăng Nhật Đan Vy 

 

Lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh,  

Tp BMT 

Đồng đội nữ 12-13 -Huy chương đồng 

12 Tạ Nguyễn Thủy 

Tiên 

 

Lớp 7A, Trường THCS Hùng Vương,  

Huyện M’ Đrắk 

Đồng đội nữ 12-13 

Đôi nam nữ 

-Huy chương đồng 

-Huy chương đồng  



13 Trần Phương Anh 

 

Lớp 7A, Trường THCS Phạm Hồng Thái, 

BMT 

 

Đồng đội nữ 12-13 

Đôi nữ 12-13 

-Huy chương đồng 

-Huy chương đồng 

14 Trần Thị Khánh Như 

 

Lớp 7A, Trường THCS Hồ Tùng Mậu,  

Huyện Buôn Đôn 

Đồng đội nữ 12-13 -Huy chương đồng 

15 Phạm Khôi Nguyên 

 

Lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, 

BMT 

Đôi nam 14-15 -Huy chương đồng 

16 Nguyễn Thành Long 

 

Lớp 8A Trường THCS Hồ Tùng Mậu,  

Huyện Buôn Đôn 

Đôi nam 14-15 -Huy chương đồng 

17 Huỳnh Phạm Ngọc 

Hân 

 

Lớp 8A, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân,  

Huyện Krông Bông 

Đôi nữ 14-15 -Huy chương đồng 

              

                                                                                                                                                 Đắk Lắk, ngày 27/4/2024 

                                     Thư ký đoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              


